
HỘI CỰU GIÁO CHỨC 
TỈNH  BẾN TRE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

Số: 49/TTr-HCGC Bến Tre, ngày 24 tháng  6  năm 2022 
                                

TỜ TRÌNH 
Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức Việt Nam”  
Năm 2022 (Đợt 1) 
 

Kính gửi: Hội Cựu giáo chức Việt Nam 
    

 Căn cứ vào Quy chế số 63/CGC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Hội Cựu giáo 
chức Việt Nam về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển 
Hội Cựu giáo chức Việt Nam”;  

 Căn cứ vào Tờ trình của các Hội Cựu giáo chức huyện: Ba Tri, Bình Đại, Chợ 
Lách (xã Vĩnh Thành), Châu Thành về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức Việt Nam”; 

 Ban Thường vụ Hội Cựu giáo chức tỉnh Bến Tre kính trình Trung ương Hội Cựu 
giáo chức Việt Nam xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội 
Cựu giáo chức Việt Nam” năm 2022 (Đợt 1) cho 213 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự 
nghiệp xây dựng và phát triển Hội vững mạnh (đính kèm danh sách và thành tích tóm tắt 
của 213 cá nhân) 

 Kinh phí Kỷ niệm chương: 50.000 đồng x  213 người = 10.650.000 đồng (Mười 
triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẵn). Hội Cựu giáo chức tỉnh sẽ hoàn trả sau khi có 
quyết định và Kỷ niệm chương của Trung ương Hội. 

Hội Cựu giáo chức tỉnh Bến Tre kính mong sớm nhận được sự chấp thuận của 
Trung ương Hội để các cấp Hội trong tỉnh Bến Tre tổ chức trao tặng cho hội viên trong 
dịp kỷ niệm ngày Truyền thống Hội Cựu Giáo chức Việt Nam (03/7/2022) sắp tới./.  

Nơi nhận: 
- Hội CGC VN (để trình); 
- Thường trực Tỉnh hội (để biết); 
- Các Huyện, Thành Hội (để biết); 
- Chi hội trực thuộc (để biết); 
- Lưu VT.   

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
CHỦ TỊCH 

   
 
 
 
 
 

Phạm Nghi Tiện 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG 

“Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu Giáo chức Việt Nam” năm 2022. Đợt 1  

(Kèm theo Tờ trình số 49/TTr-HCGC , ngày 24 tháng 6 năm 2022  

của Ban Thường vụ Hội Cựu giáo chức tỉnh Bến Tre) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Huyện/ 

Thành phố 

Ngày 

tháng 

năm vào 

Hội CGC 

Số năm 

tham 

gia 

BCH 

H.CGC 

Thành tích 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Ông: Phạm 
Công Khanh 

Hội viên Chi hội CGC 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Huyện Ba 
Tri 

2017  Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 
2 Ông: Hồ Văn 

Tiểu 
Hội viên Chi hội CGC 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Huyện Ba 

Tri 

2017  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

3 Ông: Hồ Văn 
Hoàng 

Hội viên Chi hội CGC 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Huyện Ba 

Tri 

2017  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

4 Bà: Phạm Thị 
Kim Anh 

Hội viên Chi hội CGC 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Huyện Ba 

Tri 

2017  Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 

5 Bà: Dương 
Thị Ánh Hoa 

Hội viên Hội CGC xã 
An Bình Tây 

Huyện Ba 

Tri 

2008  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

6 Ông: Võ Minh 
Luân 

Hội viên Hội CGC xã 

An Bình Tây 

Huyện Ba 

Tri 

1990  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

7 Bà: Lê Thị 
Tím 

Hội viên Hội CGC xã 

An Bình Tây 

Huyện Ba 

Tri 

2006  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

8 Bà: Nguyễn 
Thị Nhờ 

Hội viên Hội CGC xã 

An Bình Tây 

Huyện Ba 

Tri 

2000  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

9 Bà: Huỳnh Thị 
Mượt 

Hội viên Hội CGC xã 

An Bình Tây 

Huyện Ba 

Tri 

2008  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

10 Bà: Phạm Thị Hội viên Hội CGC xã Huyện Ba 2006  Hoàn thành 
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Bé An Bình Tây Tri tốt nhiệm 

vụ 

11 Bà: Nguyễn 
Thị Thanh 
Vân 

Hội viên Hội CGC xã 

Tân Thủy 

Huyện Ba 

Tri 

1990  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

12 Ông: Nguyễn 
Hữu Nghiệp 

Hội viên Hội CGC xã 

Tân Thủy 

Huyện Ba 

Tri 

1991  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

13 Ông: Hồ Văn 
Châu 

Hội viên Hội CGC xã 

Tân Thủy 

Huyện Ba 

Tri 

1990  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

14 Ông: Nguyễn 
Thanh Phong 

Hội viên Hội CGC xã 

Tân Thủy 

Huyện Ba 

Tri 

1990  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

15 Ông: Võ Văn 
Thắng 

Hội viên Hội CGC xã 

Tân Thủy 

Huyện Ba 

Tri 

2010  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

16 Bà: Lê Thị 

Thanh Vân  

Hội viên Hội CGC xã 

Long Định 

Huyện Bình 

Đại 

02.11.2016 6 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

17 Bà: Lê Thị 

Cẩm Giang 

Hội viên Hội CGC xã 

Long Định 

Huyện Bình 

Đại 

9.11.2017 5 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

18 Bà: Phan Thị 

Ngọc Liên 

Hội viên Hội CGC xã 

Long Định 

Huyện Bình 

Đại 

9.11.2017 5 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

19 Bà: Bùi Kim 

Hà  

Hội viên Hội CGC xã 

Long Hoà 

Huyện Bình 

Đại 

01.6.2015 7 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

20 Bà: Nguyễn 

Thị Tư  

Hội viên Hội CGC xã 

Châu Hưng 

Huyện Bình 

Đại 

20.6.2005 17 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

21 Bà: Nguyễn 

Thị Kim Phan  

Hội viên Hội CGC xã 

Phú Thuận 

Huyện Bình 

Đại 

6.01.2006 16 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

22 Bà: Lê Thị Rĩ  Hội viên Hội CGC xã 

Phú Thuận 

Huyện Bình 

Đại 

15.01.2010 12 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

23 Bà: Lê Thị Hội viên Hội CGC xã Huyện Bình 15.01.2010 12 Hoàn thành 
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Bạch Tuyết  Phú Thuận Đại tốt nhiệm 

vụ 

24 Bà: Trần Thị 

Dẫn  

Hội viên Hội CGC xã 

Phú Thuận 

Huyện Bình 

Đại 

16.11.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

25 Bà: Nguyễn 

Thị Kim Oanh  

Hội viên Hội CGC xã 

Phú Thuận 

Huyện Bình 

Đại 

20.9.2014 8 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

26 Bà: Bùi Thị 

Phải  

Hội viên Hội CGC xã 

Phú Thuận 

Huyện Bình 

Đại 

22.9.2014 8 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

27 Bà: Nguyễn 

Thị Ngọc 

Phấn  

Hội viên Hội CGC xã 

Phú Thuận 

Huyện Bình 

Đại 

15.7.2015 7 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

28 Bà: Lê Thị 

Ngọc Ánh  

Uỷ viên 

BCH 

Hội CGC xã 

Thới Lai 

Huyện Bình 

Đại 

10.02.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

29 Bà: Phạm Thị 

Năng  

Hội viên Hội CGC xã 

Thới Lai 

Huyện Bình 

Đại 

02.4.2010 12 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

30 Bà: Phan Thị 

Kim Ái  

Hội viên Hội CGC xã 

Thới Lai 

Huyện Bình 

Đại 

6.4.2010 12 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

31 Bà: Phạm Thị 

Lo  

Hội viên Hội CGC xã 

Thới Lai 

Huyện Bình 

Đại 

02.4.2010 12 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

32 Ông: Nguyễn 

Văn Tưoi  

Chủ tịch Hội CGC xã 

Vang Quới Tây 

Huyện Bình 

Đại 

03.7.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

33 Ông: Nguyễn 

Văn Định  

Phó Chủ 

tịch 

Hội CGC xã 

Vang Quới Tây 

Huyện Bình 

Đại 

24.3.2015 7 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

34 Bà: Lê Thị 

Sáu  

Uỷ viên 

BCH 

Hội CGC xã 

Vang Quới Tây 

Huyện Bình 

Đại 

10.7.2011 11 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

35 Bà: Phạm Thị 

Hữu Năng 

Hội viên Hội CGC xã 

Vang Quới Tây 

Huyện Bình 

Đại 

12.10.2006 16 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

36 Bà: Đàm Thị Hội viên Hội CGC xã Huyện Bình 18.11.2010 12 Hoàn thành 
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Mão Vang Quới Tây Đại tốt nhiệm 

vụ 

37 Bà: Lê Thị 

Hai  

Hội viên Hội CGC xã 

Vang Quới Tây 

Huyện Bình 

Đại 

25.7.2011 11 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

38 Ông: Lê Hữu 

Danh 

Hội viên Hội CGC xã 

Vang Quới Tây 

Huyện Bình 

Đại 

12.12.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

39 Bà: Nguyễn 

Thị Lệ  

Hội viên Hội CGC xã 

Vang Quới Tây 

Huyện Bình 

Đại 

12.12.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

40 Ông: Nguyễn 

Văn Ơn  

Hội viên Hội CGC xã 

Vang Quới 

Đông 

Huyện Bình 

Đại 

06.01.2006 16 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

41 Ông: Nguyễn 

Văn Mão  

Hội viên Hội CGC xã 

Vang Quới 

Đông 

Huyện Bình 

Đại 

13.9.2011 11 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

42 Ông: Trần 

Minh Nguyệt  

Hội viên Hội CGC xã 

Vang Quới 

Đông 

Huyện Bình 

Đại 

30.8.2011 11 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

43 Bà: Mai Thị 

Thanh Vân  

Hội viên Hội CGC xã 

Vang Quới 

Đông 

Huyện Bình 

Đại 

30.8.2011 11 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

44 Ông: Trương 

Công Nguyên  

Hội viên Hội CGC xã 

Vang Quới 

Đông 

Huyện Bình 

Đại 

31.8.2011 11 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

45 Bà: Phan Thị 

Kiểu 

Uỷ viên 

BCH 

Hội CGC xã 

Phú Vang 

Huyện Bình 

Đại 

12.9.2014 8 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

46 Ông: Phạm 

Tất Thắng  

Hội viên Hội CGC xã 

Phú Vang 

Huyện Bình 

Đại 

22.10.2006 16 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

47 Bà: Lê Thị 

Búp  

Hội viên Hội CGC xã 

Phú Vang 

Huyện Bình 

Đại 

16.10.2006 16 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

48 Bà: Nguyễn 

Thanh Tâm  

Hội viên Hội CGC xã 

Phú Vang 

Huyện Bình 

Đại 

20.10.2006 16 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

49 Bà: Huỳnh Hội viên Hội CGC xã Huyện Bình 13.12.2006 16 Hoàn thành 
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Ngọc Tuyết  Phú Vang Đại tốt nhiệm 

vụ 

50 Ông: Võ 

Thanh Bình  

Phó Chủ 

tịch 

Hội CGC xã 

Lộc Thuận 

Huyện Bình 

Đại 

10.7.2014 8 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

51 Bà: Trần Thị 

Trọn  

Ủy viên 

BCH 

Hội CGC xã 

Lộc Thuận 

Huyện Bình 

Đại 

20.12.2010 12 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

52 Bà: Phạm Thị 

Thành 

Ủy viên 

BCH 

Hội CGC xã 

Lộc Thuận 

Huyện Bình 

Đại 

12.8.2014 8 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

53 Bà: Trần Thị 

Lẽ  

Ủy viên 

BCH 

Hội CGC xã 

Lộc Thuận 

Huyện Bình 

Đại 

04.02.2015 7 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

54 Bà: Trần Thị 

Hồng  

Hội viên Hội CGC xã 

Lộc Thuận 

Huyện Bình 

Đại 

10.11.2014 8 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

55 Bà: Võ Thị 

Kim Phượng  

Hội viên Hội CGC xã 

Lộc Thuận 

Huyện Bình 

Đại 

10.11.2014 8 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

56 Bà: Hồ Yến 

Tuyết  

Hội viên Hội CGC xã 

Phú Long 

Huyện Bình 

Đại 

08.8.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

57 Phạm Văn 

Phép  

Phó Chủ 

tịch 

Hội CGC xã 

Định Trung 

Huyện Bình 

Đại 

19.3.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

58 Ông: Phan 

Văn Phi  

Hội viên Hội CGC xã 

Định Trung 

Huyện Bình 

Đại 

01.10.2006 12 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

59 Bà: Đặng Thị 

Thanh Vân  

Hội viên Hội CGC xã 

Định Trung 

Huyện Bình 

Đại 

01.6.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

60 Bà: Huỳnh Thị 

Bé  

Hội viên Hội CGC xã 

Định Trung 

Huyện Bình 

Đại 

01.7.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

61 Ông: Bùi 

Quang Việt  

Hội viên Hội CGC xã 

Định Trung 

Huyện Bình 

Đại 

09.8.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

62 Ông: Nguyễn Hội viên Hội CGC xã Huyện Bình 17.8.2012 10 Hoàn thành 
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Thành Long  Định Trung Đại tốt nhiệm 

vụ 

63 Bà: Trần Thúc 

Anh  

Hội viên Hội CGC xã 

Định Trung 

Huyện Bình 

Đại 

10.9.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

64 Bà: Phạm Thị 

Lợi  

Hội viên Hội CGC xã 

Định Trung 

Huyện Bình 

Đại 

10.9.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

65 Bà: Đỗ Thị 

Lành  

Hội viên Hội CGC xã 

Định Trung 

Huyện Bình 

Đại 

10.9.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

66 Ông: Huỳnh 

Văn Thành  

Hội viên Hội CGC xã 

Định Trung 

Huyện Bình 

Đại 

06.3.2014 8 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

67 Bà: Võ Thị 

Xuân  

Phó Chủ 

tịch 

Hội CGC xã 

Bình Thới 

Huyện Bình 

Đại 

12.9.2014 8 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

68 Bà: Lê Kim 

Chi  

Hội viên Hội CGC xã 

Bình Thới 

Huyện Bình 

Đại 

12.6.2006 16 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

69 Bà: Võ Thị 

Kim Lệ  

Hội viên Hội CGC xã 

Bình Thới 

Huyện Bình 

Đại 

05.01.2006 16 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

70 Bà: Trần Thị 

Hồng  

Hội viên Hội CGC xã 

Bình Thới 

Huyện Bình 

Đại 

05.01.2006 16 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

71 Bà: Nguyễn 

Thị Lệ Tươi  

Hội viên Hội CGC xã 

Bình Thới 

Huyện Bình 

Đại 

21.10.2006 16 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

72 Ông: Võ Văn 

Khoánh  

Hội viên Hội CGC xã 

Bình Thới 

Huyện Bình 

Đại 

12.02.2009 13 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

73 Bà: Nguyễn 

Thị Khương  

Hội viên Hội CGC xã 

Bình Thới 

Huyện Bình 

Đại 

16.3.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

74 Bà: Nguyễn 

Thị Kiêm Chi  

Hội viên Hội CGC xã 

Bình Thới 

Huyện Bình 

Đại 

10.02.2014 8 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

75 Bà: Trần Thị Hội viên Hội CGC xã Huyện Bình 12.9.2014 8 Hoàn thành 
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Ba  Bình Thới Đại tốt nhiệm 

vụ 

76 Bà: Bùi Thị 

Thu Xinh  

Hội viên Hội CGC xã 

Bình Thới 

Huyện Bình 

Đại 

08.4.2014 8 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

77 Bà: Lê Thị 

Lùng  

Hội viên Hội CGC xã 

Bình Thới 

Huyện Bình 

Đại 

21.4.2015 7 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

78 Bà: Võ Thị Hà  Hội viên Hội CGC Thị 

Trấn 

Huyện Bình 

Đại 

21.6.2005 17 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

79 Bà Võ Thị 

Trọng  

Hội viên Hội CGC Thị 

Trấn 

Huyện Bình 

Đại 

17.6.2005 17 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

80 Bà: Bùi Thị 

Phi Oanh  

Hội viên Hội CGC Thị 

Trấn 

Huyện Bình 

Đại 

26.11.2010 12 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

81 Bà: Ngô Thị 

Thu Ba  

Hội viên Hội CGC Thị 

Trấn 

Huyện Bình 

Đại 

08.11.2010 12 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

82 Bà: Nguyễn 

Thị Hoàng 

Nga  

Hội viên Hội CGC Thị 

Trấn 

Huyện Bình 

Đại 

05.11.2010 12 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

83 Bà: Nguyễn 

Thị Thâu  

Hội viên Hội CGC Thị 

Trấn 

Huyện Bình 

Đại 

29.9.2010 12 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

84 Bà: Lê Thị 

Mịch  

Hội viên Hội CGC Thị 

Trấn 

Huyện Bình 

Đại 

15.02.2011 11 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

85 Bà: Đặng Thị 

Kim Anh  

Hội viên Hội CGC Thị 

Trấn 

Huyện Bình 

Đại 

08.8.2011 11 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

86 Bà: Lê Thị 

Thủy  

Hội viên Hội CGC Thị 

Trấn 

Huyện Bình 

Đại 

01.4.2011 11 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

87 Bà: Lê Thị Mỹ 

Nương  

Hội viên Hội CGC Thị 

Trấn 

Huyện Bình 

Đại 

10.01.2011 11 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

88 Bà: Đồng Thị Hội viên Hội CGC Thị Huyện Bình 27.9.2013 9 Hoàn thành 



 8 

Thủy  Trấn Đại tốt nhiệm 

vụ 

89 Bà: Bùi Thị 

Thành 

Hội viên Hội CGC Thị 

Trấn 

Huyện Bình 

Đại 

27.9.2013 9 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

90 Bà: Đào Thị 

Ngọc Lang  

Hội viên Hội CGC Thị 

Trấn 

Huyện Bình 

Đại 

29.10.2013 9 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

91 Bà: Phan Thị 

Kỳ  

Phó Chủ 

tịch 

Hội CGC xã 

Bình Thắng 

Huyện Bình 

Đại 

18.3.2008 14 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

92 Bà: Lê Kiều 

Thu  

Hội viên Hội CGC xã 

Bình Thắng 

Huyện Bình 

Đại 

18.3.2008 14 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

93 Bà: Lê Kiều 

Xuân  

Hội viên Hội CGC xã 

Bình Thắng 

Huyện Bình 

Đại 

18.3.2008 14 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

94 Bà: Mai Thị 

Ảnh  

Hội viên Hội CGC xã 

Bình Thắng 

Huyện Bình 

Đại 

11.6.2013 9 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

95 Bà: Nguyễn 

Thị Mai  

Hội viên Hội CGC xã 

Bình Thắng 

Huyện Bình 

Đại 

15.01.2015 7 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

96 Bà: Bạch Thị 

Quý  

Hội viên Hội CGC xã 

Bình Thắng 

Huyện Bình 

Đại 

15.01.2015 7 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

97 Ông: Hà Văn 

Út 

Hội viên Hội CGC xã 

Đại Hòa Lộc 

Huyện Bình 

Đại 

12.12.2008 14 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

98 Bà: Võ Thị 

Thu Cúc  

Hội viên Hội CGC xã 

Đại Hòa Lộc 

Huyện Bình 

Đại 

29.4.2011 11 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

99 Bà: Lê Thị 

Xem  

Hội viên Hội CGC xã 

Đại Hòa Lộc 

Huyện Bình 

Đại 

05.6.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

100 Ông: Nguyễn 

Ngọc Diệp  

Hội viên Hội CGC xã 

Đại Hòa Lộc 

Huyện Bình 

Đại 

24.5.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

101 Bà: Phạm Thị Hội viên Hội CGC xã Huyện Bình 18.5.2011 11 Hoàn thành 
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Bé  Thạnh Trị Đại tốt nhiệm 

vụ 

102 Ông: Trần 

Văn Thống  

Hội viên Hội CGC xã 

Thạnh Trị 

Huyện Bình 

Đại 

30.6.2015 7 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

103 Bà: Phạm Thị 

Ngọc Sương  

Hội viên Hội CGC xã 

Thạnh Phước 

Huyện Bình 

Đại 

22.8.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

104 Bà: Mai Thị 

Hồng Hoa  

Hội viên Hội CGC xã 

Thạnh Phước 

Huyện Bình 

Đại 

10.11.2014 8 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

105 Ông: Trương 

Thanh Trong  

Hội viên Hội CGC xã 

Thạnh Phước 

Huyện Bình 

Đại 

27.5.2015 7 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

106 Bà: Nguyễn 

Thị Kết  

Hội viên Hội CGC xã 

Thừa Đức 

Huyện Bình 

Đại 

13.02.2011 11 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

107 Ông: Trần 

Công Ron  

Hội viên Hội CGC xã 

Thừa Đức 

Huyện Bình 

Đại 

27.12.2012 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

108 Ông: Trần 

Văn Phước  

Hội viên Hội CGC xã 

Thới Thuận 

Huyện Bình 

Đại 

19.4.2013 9 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

109 Bà:  Lý Thị 

Huỳnh Mai 

Hội viên Hội CGC xã  

Phú Đức 

Huyện 

Châu Thành 

2012  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

110 Bà:  Nguyễn 

Thị Khả 

Hội viên Hội CGC xã  

Phú Đức 

Huyện 

Châu Thành 

2011  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

111 Bà:  Phạm Thị 

Hồng Lạc 

Hội viên Hội CGC xã  

Phú Đức 

Huyện 

Châu Thành 

2016  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

112 Bà:  Nguyễn 

Thị Cẩm 

Hường 

Hội viên Hội CGC xã  

Phú Đức 

Huyện 

Châu Thành 

2016  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

113 Bà:  Đàm Thị 

Hồng Đào 

Hội viên Hội CGC xã  

Phú Đức 

Huyện 

Châu Thành 

2007  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

114 Bà:  Đỗ Thị Hội viên Hội CGC xã Huyện 2014  Hoàn thành 
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Cúc Phú Túc Châu Thành tốt nhiệm 

vụ 

115 Bà:  Nguyễn 

Thị Thu Ba 

Hội viên Hội CGC xã 

Phú Túc 

Huyện 

Châu Thành 

2015  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

116 Bà:  Trần Thị 

Kiêm Dung 

Hội viên Hội CGC xã 

Phú Túc 

Huyện 

Châu Thành 

2017  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

117 Ông:  Phan 

Thanh Tân 

Hội viên Hội CGC xã 

Phú Túc 

Huyện 

Châu Thành 

2016  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

118 Bà:  Phan Thị  

Thu Nga 

Hội viên Hội CGC xã 

Phú Túc 

Huyện 

Châu Thành 

2005  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

119 Bà:  Võ Thị 

Của 

Hội viên Hội CGC xã 

Phú An Hòa 

Huyện 

Châu Thành 

2011  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

120 Bà:  Võ Thị 

Nghi 

Hội viên Hội CGC xã 

Phú An Hòa 

Huyện 

Châu Thành 

2011  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

121 Bà:  Nguyễn 

Thị Viện 

Hội viện Hội CGC xã 

Phú An Hòa 

Huyện 

Châu Thành 

2011  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

122 Bà:  Nguyễn 

Thi Ngọc 

Đáng 

Hội viên Hội CGC xã 

Phú An Hòa 

Huyện 

Châu Thành 

2011  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

123 Ông:  Lê 

Hoàng Dũng 

Hội viên Hội CGC xã 

Phú An Hòa 

Huyện 

Châu Thành 

2011  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

124 Bà:  Phan Thị 

Mỹ Thụy 

Hội viên Hội CGC xã 

Phú An Hòa 

Huyện 

Châu Thành 

2011 7 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

125 Bà:  Trần Thị 

Sa 

Hội viên Hội CGC xã 

Phú An Hòa 

Huyện 

Châu Thành 

2011 5 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

126 Bà:  Châu Thị 

Mai Lịch 

CT. Hội Hội CGC xã 

Phú An Hòa 

Huyện 

Châu Thành 

2011 11 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

127 Bà:  Trần Thị Hội viên Hội CGC xã Huyện 2011  Hoàn thành 
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Bé Phú An Hòa Châu Thành tốt nhiệm 

vụ 

128 Ông:  Nguyễn 

Văn Khiếm 

Hội viên Hội CGC xã 

Hữu Định 

Huyện 

Châu Thành 

2006  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

129 Ông:  Hồ 

Quang Phúc 

Hội viên Hội CGC xã 

Hữu Định 

Huyện 

Châu Thành 

2006  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

130 Ông:  Nguyễn 

Văn Thăng 

Hội viên Hội CGC xã 

Hữu Định 

Huyện 

Châu Thành 

2008  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

131 Ông:  Võ 

CÔng:  Danh 

Hội viên Hội CGC xã 

Hữu Định 

Huyện 

Châu Thành 

2008  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

132 Ông:  Lư Đình 

Trung 

Hội viên Hội CGC xã 

Hữu Định 

Huyện 

Châu Thành 

2006  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

133 Bà:  Lê Thị 

Ngai 

Hội viên Hội CGC xã 

Hữu Định 

Huyện 

Châu Thành 

2006  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

134 Bà:  Nguyễn 

Thị Kim 

Phượng 

Hội viên Hội CGC xã 

Hữu Định 

Huyện 

Châu Thành 

2006  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

135 Bà:  Trần Thị 

Ngư 

Hội viên Hội CGC xã 

Hữu Định 

Huyện 

Châu Thành 

2009  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

136 Bà:  Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thao 

Hội viên Hội CGC xã 

Hữu Định 

Huyện 

Châu Thành 

2006  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

137 Bà:  Nguyễn 

Thị Tới 

Hội viên Hội CGC xã 

An Phước 

Huyện 

Châu Thành 

15/11/2015  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

138 Bà:  Phạm Thị 

Anh  

Hội viên Hội CGC xã 

An Phước 

Huyện 

Châu Thành 

15/11/2015  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

139 Bà:  Trương 

Thị Bé 

Hội viên Hội CGC xã 

An Phước 

Huyện 

Châu Thành 

15/11/2015  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

140 Bà:  Nguyễn Hội viên Hội CGC xã Huyện 15/11/2015  Hoàn thành 
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Thị Cúc An Phước Châu Thành tốt nhiệm 

vụ 

141 Bà:  Phạm Thị 

Cúc 

Hội viên Hội CGC xã 

An Phước 

Huyện 

Châu Thành 

15/11/2015  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

142 Bà:  Nguyễn 

Thu Cúc 

Hội viên Hội CGC xã 

An Phước 

Huyện 

Châu Thành 

15/11/2015  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

143 Bà:  Phạm Thị 

Đẹp 

Hội viên Hội CGC xã 

An Phước 

Huyện 

Châu Thành 

15/11/2015  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

144 Ông:  Lê 

Quang Đức 

Hội viên Hội CGC xã 

An Phước 

Huyện 

Châu Thành 

15/11/2015 5 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

145 Bà:  Lê Thị 

Thu Hà 

Hội viên Hội CGC xã 

An Phước 

Huyện 

Châu Thành 

15/11/2015  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

146 Bà:  Trương 

Thị Tuyết 

Hồng 

Hội viên Hội CGC xã 

An Phước 

Huyện 

Châu Thành 

15/11/2015  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

147 Bà:  Nguyễn 

Thị Hồng Hoa 

Hội viên Hội CGC xã 

An Phước 

Huyện 

Châu Thành 

15/11/2015  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

148 Ông:  Trương 

Minh Long 

PCT.Hội Hội CGC xã 

An Phước 

Huyện 

Châu Thành 

15/11/2015 7 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

149 Bà:  Cao Thị 

Thùy Linh 

UV.BCH Hội CGC xã 

An Phước 

Huyện 

Châu Thành 

15/11/2015 7 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

150 Bà:  Nguyễn 

Thị Mỹ Nhiên 

Hội viên Hội CGC xã 

Phước Thạnh 

Huyện 

Châu Thành 

2007 5 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

151 Bà:  Huỳnh 

Thị Huệ 

Hội viên Hội CGC xã 

Phước Thạnh 

Huyện 

Châu Thành 

2005 5 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

152 Bà:  Nguyễn 

Thị Sáu 

Hội viên Hội CGC xã 

Phước Thạnh 

Huyện 

Châu Thành 

2015 5 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

153 Bà:  BùiThị PCT.Hội Hội CGC xã Huyện 2015 2 Hoàn thành 
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Kiếm Phước Thạnh Châu Thành tốt nhiệm 

vụ 

154 Bà:  Dương 

Thị Kho 

UV.BCH Hội CGC xã 

Phước Thạnh 

Huyện 

Châu Thành 

2016 2 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

155 Ông:  Dương 

Hữu Hồng 

Hội viên Hội CGC xã 

Phước Thạnh 

Huyện 

Châu Thành 

2005 5 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

156 Bà:  Nguyễn 

Thị Ngọc Kỹ 

Hội viên Hội CGC xã 

Phước Thạnh 

Huyện 

Châu Thành 

2005  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

157 Bà:  Đỗ Thu 

Thủy 

Hội viên Hội CGC xã 

Phước Thạnh 

Huyện 

Châu Thành 

2005 5 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

158 Bà:  Nguyễn 

Thị Bạch Yến 

Hội viên Hội CGC xã 

Phước Thạnh 

Huyện 

Châu Thành 

2005 5 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

159 Bà:  Dương 

Kim Oanh 

Hội viên Hội CGC xã 

Phước Thạnh 

Huyện 

Châu Thành 

2005  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

160 Bà:  Nguyễn 

Thị Bạch Huệ 

Hội viên Hội CGC xã 

Phước Thạnh 

Huyện 

Châu Thành 

2005 5 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

161 Ông:  Huỳnh 

Văn Bé 

CT Hội Hội CGC xã 

Sơn Hòa 

Huyện 

Châu Thành 

2010 12 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

162 Ông:  Bùi Văn 

Phấn 

PCT Hội Hội CGC xã 

Sơn Hòa 

Huyện 

Châu Thành 

2010 12 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

163 Bà:  Hồ Thị 

Lệ 

UV.BCH Hội CGC xã 

Sơn Hòa 

Huyện 

Châu Thành 

2010 10 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

164 Ông:  Lương 

Văn Hiếu 

Hội viên Hội CGC xã 

Sơn Hòa 

Huyện 

Châu Thành 

2010  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

165 Bà:  Tạ Ngọc 

Hoa 

Hội viên Hội CGC xã 

Sơn Hòa 

Huyện 

Châu Thành 

2010  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

166 Bà:  Trần Thị Hội viên Hội CGC xã Huyện 2010  Hoàn thành 
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Thúy Sơn Hòa Châu Thành tốt nhiệm 

vụ 

167 Bà:  Nguyễn 

Thị Xê 

Hội viên Hội CGC xã 

Sơn Hòa 

Huyện 

Châu Thành 

2010  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

168 Bà:  Dương 

Thị Mỹ Lệ 

Hội viên Hội CGC xã 

Sơn Hòa 

Huyện 

Châu Thành 

2010  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

169 Bà:  Nguyễn 

Thị Nghiệp 

Hội viên Hội CGC xã 

Sơn Hòa 

Huyện 

Châu Thành 

2015  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

170 Bà:  Hồ Thị 

Hồng Yến 

Hội viên Hội CGC xã 

Sơn Hòa 

Huyện 

Châu Thành 

2015  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

171 Ông:  Quách 

Trung Di 

Hội viên Hội CGC xã 

Giao Long 

Huyện 

Châu Thành 

10/8/2011  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

172 Bà:  Lê Thị 

Kim Xuyến 

Hội viên Hội CGC xã 

Giao Long 

Huyện 

Châu Thành 

10/8/2011  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

173 Bà:  Huỳnh 

Thị Phương 

Mai 

Hội viên Hội CGC xã 

Giao Long 

Huyện 

Châu Thành 

10/8/2011  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

174 Bà:  Nguyễn 

Thị Thu Vân 

Hội viên Hội CGC xã 

Giao Long 

Huyện 

Châu Thành 

28/7/2012  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

175 Bà:  Trần Thị 

Thu Hoa 

CT.Hội Hội CGC xã 

Giao Long 

Huyện 

Châu Thành 

19/11/2014 2 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

176 Ông:  Nguyễn 

Văn LuÔng:  

Hội viên Hội CGC xã 

Giao Long 

Huyện 

Châu Thành 

28/7/2012 5 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

177 Bà:  Trần Thị 

Hồng Minh 

Hội viên Hội CGC xã 

Giao Long 

Huyện 

Châu Thành 

21/6/2014  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

178 Bà:  Phan Thị 

Dung 

Hội viên Hội CGC xã 

Giao Long 

Huyện 

Châu Thành 

10/7/2012  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

179 Bà:  Quách Hội viên Hội CGC xã Huyện 10/8/2011  Hoàn thành 
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Thị Nu Giao Long Châu Thành tốt nhiệm 

vụ 

180 Bà:  Huỳnh 

Nguyệt Minh 

Hội viên Hội CGC xã 

Giao Long 

Huyện 

Châu Thành 

10/8/2011  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

181 Bà:  Lê Thị 

Thanh Nhơn 

Hội viên Hội CGC xã 

Giao Long 

Huyện 

Châu Thành 

10/5/2016  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

182 Bà:  Trần Thị 

Hồng 

Hội viên Hội CGC xã 

Giao Long 

Huyện 

Châu Thành 

28/7/2012  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

183 Ông:  Võ Văn 

Hoàng Kiệt  

UV.BCH Hội CGC xã 

An Hiệp 

Huyện 

Châu Thành 

6/7/2010 7 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

184 Bà:  Nguyễn 

Thị Quyên 

UV.BCH Hội CGC xã 

An Hiệp 

Huyện 

Châu Thành 

12/11/2013 4 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

185 Bà:  Đỗ Thị 

Thanh 

Hội viên Hội CGC xã 

An Hiệp 

Huyện 

Châu Thành 

21/11/2010  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

186 Bà:  Huỳnh 

Văn Tươi 

Hội viên Hội CGC xã 

An Hiệp 

Huyện 

Châu Thành 

5/7/2010  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

187 Bà:  Nguyễn 

Thị Cúc 

Hội viên Hội CGC xã 

An Hiệp 

Huyện 

Châu Thành 

3/6/2011  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

188 Bà:  Võ Thị 

Hiền 

Hội viên Hội CGC xã 

An Hiệp 

Huyện 

Châu Thành 

7/6/2010  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

189 Bà:  Đặng Thị 

Khỏe 

Hội viên Hội CGC xã 

An Hiệp 

Huyện 

Châu Thành 

6/62010  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

190 Ông:  Phạm 

Văn Kỉnh 

Hội viên Hội CGC xã 

An Hiệp 

Huyện 

Châu Thành 

5/6/2010  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

191 Bà:  Trần Thị 

Thu Trang 

Hội viên Hội CGC xã 

An Hiệp 

Huyện 

Châu Thành 

7/6/2011  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

192 Bà:  Trần Thị Hội viên Hội CGC xã Huyện 7/7/2014  Hoàn thành 
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Ngoan An Hiệp Châu Thành tốt nhiệm 

vụ 

193 Ông:  Phạm 

Xuân Trung 

Hội viên Hội CGC xã 

An Hiệp 

Huyện 

Châu Thành 

1/7/2013  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

194 Bà:  Phan Thị 

Út 

Hội viên Hội CGC xã 

An Hiệp 

Huyện 

Châu Thành 

12/11/2013  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

195 Bà:  Trần Thị 

Bé Lâm 

Hội viên Hội CGC xã 

An Hiệp 

Huyện 

Châu Thành 

20/11/2011  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

196 Bà:  Nguyễn 

Thị Kim Lang 

Hội viên Hội CGC xã 

An Hiệp 

Huyện 

Châu Thành 

3/6/2011  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

197 Ông:  Phan 

Thanh Dũng 

Hội viên Hội CGC xã 

An Hiệp 

Huyện 

Châu Thành 

5/6/2011  Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

198 Ông:  Âu Hải 

Lạc 

CT Hội Hội CGC xã 

Thành Triệu 

Huyện 

Châu Thành 

5/10/2014 8 Hoàn thành 

tốt nhiệm 

vụ 

199 Bà: Lê Thị 
Thu 

Hội viên Hội CGC xã 
Vĩnh Thành 

Huyện Chợ 
Lách 

 12 Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 
200 Bà: Lê Thị 

Kiệm 
Hội viên Hội CGC xã 

Vĩnh Thành 

Huyện Chợ 
Lách 

 10  Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 
201 Ông: Đỗ 

Phước Lộc 

Hội viên Hội CGC xã 

Vĩnh Thành 

Huyện Chợ 
Lách 

 11 Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 
202 Bà: Bùi Thị 

Thu 
Hội viên Hội CGC xã 

Vĩnh Thành 

Huyện Chợ 
Lách 

 11 Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 
203 Bà: Nguyễn 

Thị Thu Hồng 
Hội viên Hội CGC xã 

Vĩnh Thành 

Huyện Chợ 
Lách 

 10  Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 
204 Bà: Võ Thị 

Nương 
Hội viên Hội CGC xã 

Vĩnh Thành 

Huyện Chợ 
Lách 

 13  Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 
205 Bà: Trần Thị 

Thu Trang 
Hội viên Hội CGC xã 

Vĩnh Thành 

Huyện Chợ 
Lách 

 10   Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 
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206 Bà: Mai Thị 
Kim Lyly 

Hội viên Hội CGC xã 

Vĩnh Thành 

Huyện Chợ 
Lách 

 10  Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 
207 Bà: Ngô Thị 

Thương 
Hội viên Hội CGC xã 

Vĩnh Thành 

Huyện Chợ 
Lách 

 11  Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 
208 Bà: Lê Thị 

Đồng 
Hội viên Hội CGC xã 

Vĩnh Thành 

Huyện Chợ 
Lách 

 13  Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 
209 Ông: Phạm 

Văn Nghĩa 
Hội viên Hội CGC xã 

Vĩnh Thành 

Huyện Chợ 
Lách 

 5  Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 
210 Bà: Lê Thị 

Kim Thúy 
Hội viên Hội CGC xã 

Vĩnh Thành 

Huyện Chợ 
Lách 

 5  Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 
211 Ông: Nguyễn 

Văn Dương 
Hội viên Hội CGC xã 

Vĩnh Thành 

Huyện Chợ 
Lách 

 13  Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 
212 Ông: Nguyễn 

Văn Đức 
Hội viên Hội CGC xã 

Vĩnh Thành 

Huyện Chợ 
Lách 

 12  Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 
213 Ông: Nguyễn 

Minh Phúc 
P.Chủ tịch  UBND Xã 

Vĩnh Thành 
Huyện Chợ 

Lách 
 7  Quan tâm, 

hổ trợ hoạt 
động hội 

 Danh sách này có 213  người được đề nghị./. 
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